
Trình độ

Các chuyên 

ngành được 

nộp hồ sơ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG CỘNG (A+B) 578 574

A TUYẾN TỈNH 70 70

1 Bệnh viện YDCT- PHCN Gia Lai 12 12

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Điều dưỡng; Chăm sóc người bệnh Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 4

Kỹ thuật viên; Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn
Cao đẳng trở lên Vật lý trị liệu phục hồi chức năng Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 4

Thiết bị y tế Đại học trở lên Trang thiết bị y tế Chuyên viên 01.003 1

Văn thư Đại học trở lên Văn thư, Lưu trữ học. Chuyên viên 01.003 1

2 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 9 9

Bác sĩ; Khám chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 7

Đại học trở lên Hình ảnh Y học Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 1

Đại học trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 1

3 Bệnh viện Tâm thần kinh 12 12

Bác sĩ; Khám chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 8

Kỹ thuật viên, Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn 
Đại học trở lên

Cử nhân Chẩn đoán hình ảnh hoặc 

KTV CĐHA
Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 1

Điều dưỡng; Chăm sóc người bệnh Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 2

Tư vấn tâm lý/ Công tác xã hội Đại học trở lên

Công tác xã hội, xã hội học, tâm lý 

học; các chuyên ngành khoa học xã 

hội khác phù hợp với nhiệm vụ công 

tác xã hội phải có giấy chứng nhận 

nghiệp vụ công tác xã hội. 

Chuyên viên 01.003 1

4 Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) 31 31

Công nghệ thông tin; Thực hiện công việc 

thông tin, tin học
Đại học trở lên Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 20

Đại học trở lên Chuyên khoa Răng- Hàm- Mặt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Tai - Mũi - Họng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

UBND TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SYT ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở Y tế )

S

T
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Số lượng 

viên 

chức 

chưa sử 

dụng

Tên vị trí việc làm cần tuyển dụng 

và mô tả công việc chính

Yêu cầu trình độ chuyên môn của ứng viên

Tuyển dụng vào 

ngạch (hạng viên 

chức)

Mã ngạch 

(hạng viên 

chức)

Nhu cầu 

tuyển dụng 

2021

Bác sĩ; Khám chữa bệnh

Kỹ thuật viên; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn

Bác sĩ; Khám chữa bệnh
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2021

Bác sĩ Y học dự phòng; Thực hiện công 

tác Y học dự phòng
Đại học trở lên Y học Dự phòng Bác sĩ hạng III V.08.02.06 7

Quản lý chất thải y tế, công tác sức khỏe 

môi trường
Đại học trở lên Công nghệ môi trường Chuyên viên 01.003 1

5 Trung tâm Kiểm nghiệm 1 1

Dược sĩ; Công tác Kiểm nghiệm Đại học trở lên Dược Dược sĩ hạng III V.08.08.22 1

6 Trung tâm Pháp y 5 5

Bác sĩ Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Đa khoa có chứng chỉ sản phụ khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Văn thư Đại học trở lên Văn thư, Lưu trữ học Chuyên viên 01.003 1

B TUYẾN HUYỆN 508                                                                     -                                 -                                                            -                                        -                        -                   504   

1 Trung tâm Y tế thị xã An Khê 25 24

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 6

Đại học trở lên Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Điều dưỡng; Chăm sóc bệnh nhân Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 8

Dân số viên Đại học trở lên Hộ sinh, điều dưỡng Dân số viên hạng III V.08.10.28 1

Hành chính - Quản trị Đại học trở lên Hành chính, Công tác xã hội Chuyên viên 01.003 1

Văn thư Đại học trở lên
Văn thư, Lưu trữ học; Quản trị văn 

phòng
Chuyên viên 01.003 1

Thiết bị y tế Đại học trở lên Trang thiết bị y tế Chuyên viên 01.003 1

Tài chính kế toán Đại học trở lên Kế toán Kế toán 06.031 2

Đại học trở lên Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật Y Hạng III V.08.07.18 1

Đại học trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật Y Hạng III V.08.07.18 1

Đại học trở lên Phục hồi chức năng Kỹ thuật Y Hạng III V.08.07.18 1

2 Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa 33 33

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 5

Đại học trở lên Chuyên khoa I Tai- Mũi -Họng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Nội Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa I Truyền nhiễm Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Ngoại Tiết niệu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên
Chuyên khoa I Siêu âm- Chẩn đoán 

hình ảnh
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Định hướng chuyên khoa Dinh dưỡng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên
Định hướng chuyên khoa Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Điều dưỡng; Chăm sóc bệnh nhân Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 12

Y sĩ; Hỗ trợ khám chữa bệnh Trung cấp

Bác sĩ; Khám chữa bệnh

Kỹ thuật viên; Thực hiện một số kỹ thuật 

y học

Bác sĩ; Khám chữa bệnh
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2021

Kỷ thuật viên; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn
Đại học trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 1

Thiết bị y tế Đại học trở lên Trang thiết bị y tế Chuyên viên 01.003 1

Công tác môi trường, quản lý chất thải y tế
Đại học trở lên

Môi trường, công nghệ sinh học Chuyên viên 01.003 1

Tài chính kế toán Đại học trở lên Kế toán Kế toán 06.031 2

Công nghệ thông tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Quản lý chất lượng bệnh viện Đại học trở lên Quản lý bệnh viện Chuyên viên 01.003 1

 Văn thư
Đại học trở lên Quản trị văn phòng chuyên ngành lưu  

 trữ học và quản  trị văn phòng 
Chuyên viên 01.003 1

3 Trung tâm Y tế huyện Chư Păh 17 16

Quản lý chất lượng bệnh viện Đại học trở lên Quản lý bệnh viện/Quản trị BV Chuyên viên 01.003 2

Tư vấn tâm lý/ Công tác xã hội Đại học trở lên
Báo chí chuyên ngành báo chí truyền 

thông
Chuyên viên 01.003 1

Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Chuyên khoa I Bệnh truyền nhiễm Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Bác sỹ YHCT Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Cao đẳng trở lên Vật lý trị liệu/ Phục hồi chức năng Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1

Cao đẳng trở lên X-Quang Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1

Kế toán Đại học trở lên Tài chính; Kế toán Kế toán 06.031 2

Đại học trở lên
Điều dưỡng, có chứng chỉ quản lý 

điều dưỡng
Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 2

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 2

Y sĩ; Hỗ trợ Khám chữa bệnh  Trung cấp Y sĩ Y sĩ hạng IV V.08.03.07 2

4 Trung tâm Y tế huyện Chư Prông 31 31

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 5

Đại học trở lên Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Nội/ Nhi Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Ngoại Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Mắt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Truyền nhiễm Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Tai - Mũi - Họng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Bác sĩ; Khám chữa bệnh Đại học trở lên

Kỹ thuật viên; Thực hiện một số kỹ thuật 

y học

Điều dưỡng; Chăm sóc bệnh nhân

Bác sĩ;  Khám chữa bệnh
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Trình độ

Các chuyên 

ngành được 

nộp hồ sơ
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2021

Đại học trở lên Chuyên khoa Da liễu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y sĩ; Hỗ trợ khám chữa bệnh Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 5

Điều dưỡng; Chăm sóc bệnh nhân Đại học trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 4

Hộ sinh; Chăm sóc người bệnh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 3

Hành chính - Quản trị Đại học trở lên Hành chính Chuyên viên 01.003 1

Công nghệ thông tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Quản lý chất lượng bệnh viện Đại học trở lên Quản lý bệnh viện/Quản trị BV Chuyên viên 01.003 1

Kế toán Đại học trở lên Tài chính, Kế toán Kế toán 06.031 1

Dân số viên; Công tác Dân số Cao đẳng trở lên Hộ sinh, Y sĩ Dân số viên hạng IV V.08.10.29 1

5 Trung tâm Y tế huyện Chư Pưh 20 20

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3

Đại học trở lên Chuyên khoa sơ bộ Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên
Y học cổ truyền, định hướng Y học 

cổ truyền
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Kỹ thuật viên; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn
Cao đẳng trở lên Chẩn đoán hình ảnh Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 2

Dược sĩ Đại học trở lên Dược Dược sĩ hạng III V.08.08.22 1

Điều dưỡng, Chăm sóc bệnh nhân Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Đa khoa Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 6

Hộ sinh; Chăm sóc người bệnh Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1

Y sĩ; Hỗ trợ khám chữa bệnh Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 3

Hành chính - Quản trị Đại học trở lên Quản trị bệnh viện Chuyên viên 01.003 1

Kế toán; Công tác tài chính Đại học trở lên Kế toán Kế toán 06.031 1

6 Trung tâm y tế huyện Chư Sê 35 35

Văn Thư Đại học trở lên Văn thư Chuyên viên 01.003 1

Công nghệ thông tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Quản lý chất lượng bệnh viện Đại học trở lên Quản trị bệnh viện Chuyên viên 01.003 1

Kế toán Đại học trở lên Kế toán Kế toán 06.031 2

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 4

Đại học trở lên Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Nhi Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa I  Răng-Hàm-Mặt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Mắt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Da Liễu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Ngoại Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa I  CĐHA Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa I  Sản Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa I Tai - Mũi - Họng Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Bác sĩ;  Khám chữa bệnh

Bác sĩ; Khám chữa bệnh

Bác sĩ; Khám chữa bệnh
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2021

Đại học trở lên Chuyên khoa I YHCT-PHCN Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I GMHS Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Dân số viên, Công tác Dân số Trung cấp Y sĩ đa khoa Dân số viên hạng IV V.08.10.29 1

Điều dưỡng; Chăm sóc bệnh nhân Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 7

Cao đẳng trở lên Kỹ thuật hình ảnh Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1

Đại học trở lên Kỹ thuật xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 2

7 Trung tâm y tế huyện Đak Đoa 44 44

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 16

Đại học trở lên Chuyên khoa Nhi Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa Ngoại Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa Sản Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Điều dưỡng; Chăm sóc bệnh nhân Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 8

Đại học trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng III V.08.06.15 3

Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Gây mê hồi sức Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 1

Đại học trở lên Chuyên khoa X quang Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 1

Cao đẳng trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 2

Công nghệ thông tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 2

Kỹ thuật viên; Công tác An toàn thực 

phẩm
Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 1

8 Trung tâm Y tế huyện Đăk Pơ 21 21

Bác sĩ; Khám chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 6

Điều dưỡng; Chăm sóc người bệnh Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 5

Kỹ thuật viên; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn
Đại học trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 1

Y sĩ; Hỗ trợ khám chữa bệnh Trung cấp Đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 5

Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán Kế toán 06.031 1

Công nghệ thông tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Dân số viên, Công tác Dân số Trung cấp trở lên Y sỹ đa khoa Dân số viên hạng IV V.08.10.29 2

9 Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ 27 27

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa I Nhi Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Da liễu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Y tế công cộng; Công tác dự phòng Đại học trở lên Y tế công cộng Y tế công cộng hạng III V.08.04.10 1

Bác sĩ; Khám chữa bệnh

Kỹ thuật viên; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn

Bác sĩ; Khám chữa bệnh

Hộ sinh; Chăm sóc người bệnh

Kỹ thuật viên; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn

Bác sĩ; Khám chữa bệnh 
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nộp hồ sơ
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Nhu cầu 

tuyển dụng 

2021

Trung cấp Y sĩ, có chứng chỉ Phục hồi chức năng Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 6

Cao đẳng trở lên Nha khoa Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

Cao đẳng trở lên Đa khoa Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 5

Đại học trở lên Đa khoa Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 4

Quản lý chất lượng bệnh viện Đại học trở lên Quản lý chất lượng bệnh viện Chuyên viên 01.003 1

Kế toán viên Đại học trở lên Kế toán Kế toán 06.031 2

10 Trung tâm Y tế huyện Ia Grai 36 35

Công nghệ thông tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Đại học trở lên Y Đa Khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 11

Đại học trở lên Chuyên khoa Sản Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Nhi Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Răng- Hàm- Mặt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa Mắt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Cao đẳng trở lên
Điều dưỡng Y học cổ truyền, hoặc có 

chứng chỉ Y học cổ truyền
Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Nha khoa Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

Đại học trở lên Điều dưỡng Đa khoa Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 5

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Đa khoa Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 5

Cao đẳng trở lên

Điều dưỡng phục hồi chức năng, điều 

dưỡng có chứng chỉ Phục hồi chức 

năng

Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

Kỹ thuật viên; Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn
Cao đẳng trở lên Kỹ thuật viên Xét nghiệm Y học Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1

Hộ sinh; Chăm sóc bệnh nhân Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 2

Dược sĩ, công tác dược Cao đẳng trở lên Dược Dược hạng IV V.08.08.23 2

Thiết bị y tế Đại học trở lên Trang thiết bị y tế Chuyên viên 01.003 1

11 Trung tâm y tế huyện Ia Pa 8 8

Đại học trở lên Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Sản Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Chuyên khoa I Ngoại Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3

Kỹ thuật viên; Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn
Cao đẳng trở lên Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1

12 Trung tâm Y tế huyện K' Bang 50 50

Bác sĩ; Khám, chữa bệnh Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 14

Dược sĩ; Công tác dược Đại học trở lên Dược Dược sĩ hạng III V.08.08.22 1

Y sĩ; Khám chữa bệnh 

Điều dưỡng; Chăm sóc bệnh nhân

Bác sĩ; Khám chữa bệnh

Điều dưỡng; Chăm sóc bệnh nhân

Bác sĩ; Khám chữa bệnh
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Trình độ

Các chuyên 

ngành được 

nộp hồ sơ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S

T
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Đơn vị tuyển dụng

Số lượng 

viên 

chức 

chưa sử 
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chức)

Nhu cầu 

tuyển dụng 

2021

Đại học trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 1

Cao đẳng trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1

Cao đẳng trở lên Gây mê hồi sức Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1

Trung cấp
Y học cổ truyền; Có chứng chỉ vật lý 

trị liệu và phục hồi chức năng
Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 10

Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 4

Đại học trở lên Điều dưỡng, có chứng chỉ dinh dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 1

Cao đẳng trở lên
Điều dưỡng - Danh hiệu cử nhân thực 

hành
Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 2

Cao đẳng trở lên
Điều dưỡng, có chứng chỉ Quản lý 

điều dưỡng
Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 2

Hộ sinh; Chăm sóc bệnh nhân Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 6

Dân số viên, Công tác Dân số Trung cấp trở lên Y sỹ đa khoa Dân số viên hạng IV V.08.10.29 2

Kế toán Đại học trở lên Kế toán Kế toán 06.031 1

Quản lý chất lượng bệnh viện Đại học trở lên Quản lý chất lượng bệnh viện Chuyên viên 01.003 1

Văn thư Đại học trở lên Lưu trữ học và quản trị văn phòng Chuyên viên 01.003 1

Trang thiết bị y tế Đại học trở lên Trang thiết bị y tế
Chuyên viên 01.003 1

13 Trung tâm Y tế huyện Kông Chro 30 30

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 8

Đại học trở lên Chuyên khoa I Mắt Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Truyền nhiễm Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Nội tổng quát Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Chuyên khoa I Da liễu Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 5

Cao đẳng trở lên Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

Dược sĩ; Công tác Dược Đại học trở lên Dược Dược sĩ hạng III V.08.08.22 2

Y sĩ; Hỗ trợ khám, chữa bệnh Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 5

Hộ sinh; Chăm sóc người bệnh Đại học trở lên Cử nhân Hộ sinh Hộ sinh hạng III V.08.06.15 1

Dân số viên, Công tác Dân số Trung cấp trở lên Y tế công cộng, Điều dưỡng, Hộ sinh Dân số viên hạng IV, III V.08.10.29 1

Công nghệ thông tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

14 Trung tâm Y tế huyện Krông Pa 21 21

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ  hạng III V.08.01.03 4

Đại học trở lên Y học cổ truyền Bác sĩ  hạng III V.08.01.03 1

Điều dưỡng; Chăm sóc bệnh nhân Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 8

Kỹ thuật viên; Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn

Y sĩ; Hỗ trợ khám chữa bệnh

Điều dưỡng; Chăm sóc bệnh nhân

Bác sĩ; Khám, chữa bệnh

Điều dưỡng; Chăm sóc người bệnh

Bác sĩ; Khám chữa bệnh
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Trình độ

Các chuyên 

ngành được 

nộp hồ sơ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Đơn vị tuyển dụng

Số lượng 
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Nhu cầu 

tuyển dụng 

2021

Cao đẳng trở lên X. Quang Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1

Cao đẳng trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 2

Công nghệ thông tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Tài chính kế toán Đại học trở lên Kế toán Kế toán 06.031 1

Quản lý chất lượng bệnh viện Đại học trở lên Quản lý bệnh viện Chuyên viên 01.003 1

Dân số viên; Công tác dân số Cao đẳng trở lên Các chuyên ngành Y tế- Dân số Dân số viên hạng IV V.08.10.29 2

15 Trung tâm Y tế huyện Mang Yang 48 47

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 10

Đại học trở lên
Định hướng Răng - Hàm - Mặt hoặc 

có chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên
Định hướng hoặc có chuyên ngành về 

Mắt
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên
Định hướng Sản phụ khoa hoặc có 

chuyên ngành về Sản 
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Y học dự phòng Bác sĩ hạng III V.08.02.06 2

Đại học trở lên Chuyên khoa I Y học dự phòng Bác sĩ hạng III V.08.02.06 1

Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 8

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 5

Cao đẳng trở lên
Điều dưỡng có chuyên ngành Hồi sức 

cấp cứu
Điều dưỡng hạng III, IV

V.08.05.12,

V.08.05.13
1

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng có chuyên ngành Nhi Điều dưỡng hạng III, IV
V.08.05.12,

V.08.05.13
2

Hộ sinh; Chăm sóc bệnh nhân Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 2

Y sĩ; Hỗ trợ khám, chữa bệnh Trung cấp Y sĩ đa khoa Y sĩ hạng IV V.08.03.07 4

Công tác xét nghiệm Đại học trở lên Xét nghiệm đa khoa Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 1

Công tác chụp X quang Đại học trở lên X quang Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 1

Dân số viên; Công tác dân số Cao đẳng trở lên Điều dưỡng, Hộ sinh hoặc Y sỹ Dân số viên hạng IV V.08.10.29 3

Kế toán; Công tác tổng hợp Bảo hiểm y tế Đại học trở lên Kế toán Kế toán 06.031 2

Công nghệ thông tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

16 Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện 30 30

Bác sĩ; Khám chữa bệnh Đại học trở lên
Y đa khoa; Ưu tiên chuyên khoa I: 

Hồi sức cấp cứu, sản, nhi, ngoại.
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 3

Trung cấp Đa khoa định hướng Mắt Y sĩ Hạng IV V.08.03.07 1

Trung cấp Đa khoa định hướng Tai Mũi Họng Y sĩ Hạng IV V.08.03.07 1

Trung cấp 
Y học cổ truyền, định hướng Y học 

cổ truyền
Y sĩ hạng IV V.08.03.07 1

Đại học trở lên Điều dưỡng Nhi Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 1

Đại học trở lên Điều dưỡng Đa khoa Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 5

Kỹ thuật viên; Hỗ trợ khám chữa bệnh

Bác sĩ; Khám chữa bệnh

Bác sĩ Y học dự phòng; Công tác Y tế dự 

phòng

Điều dưỡng; Chăm sóc bệnh nhân

Y sĩ; Hỗ trợ khám chữa bệnh

Điều dưỡng; Chăm sóc người bệnh
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Trình độ

Các chuyên 
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nộp hồ sơ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S

T

T

Đơn vị tuyển dụng

Số lượng 

viên 

chức 

chưa sử 

dụng

Tên vị trí việc làm cần tuyển dụng 

và mô tả công việc chính

Yêu cầu trình độ chuyên môn của ứng viên

Tuyển dụng vào 

ngạch (hạng viên 

chức)

Mã ngạch 

(hạng viên 

chức)
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tuyển dụng 

2021

Cao đẳng trở lên Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 4

Hộ sinh, chăm sóc bệnh nhân Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 1

Cao đẳng trở lên X-Quang Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19 2

Đại học trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 1

Cao đẳng trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19 1

Đại học trở lên Gây mê hồi sức Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 1

Cao đẳng trở lên Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1

Dược sĩ, Quản lý dược Cao đẳng trở lên Dược Dược hạng IV V.08.08.23 3

Thiết bị y tế Đại học trở lên Trang thiết bị y tế Chuyên viên 01.003 1

Công nghệ thông tin Đại học trở lên Công nghệ thông tin Chuyên viên 01.003 1

Kế toán, Công tác tài chính- kế toán Đại học trở lên Kế toán, Tài chính ngân hàng Kế toán viên 06.031 2

17 Trung tâm y tế thành phố Pleiku 32 32

Đại học trở lên Y đa khoa Bác sĩ hạng III V.08.01.03 7

Đại học trở lên Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III V.08.01.03 2

Đại học trở lên Y đa khoa (chuyên khoa gây mê) Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Đại học trở lên
Y đa khoa (chuyên khoa Tai Mũi 

Họng)
Bác sĩ hạng III V.08.01.03 1

Bác sĩ Y học dự phòng; Công tác Y tế dự 

phòng
Đại học trở lên

Y dự phòng; Y tế cộng đồng, y tế 

công cộng
Bác sĩ hạng III V.08.02.06 3

Dược sĩ; Quản lý dược, cấp phát thuốc Cao đẳng trở lên Dược Dược hạng IV V.08.08.23 1

Cao đẳng trở lên Hình ảnh y học Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 2

Cao đẳng trở lên Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19 1

Đại học trở lên Xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18 1

Cao đẳng trở lên
Điều dưỡng có chứng chỉ Vật lý trị 

liệu và phục hồi chức năng
Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 1

Đại học trở lên Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 11

Hộ sinh; chăm sóc bệnh nhân Cao đẳng trở lên Hộ sinh Hộ sinh hạng IV V.08,06,16 1

Tổng cộng có 578 chỉ tiêu chưa sử dụng, trong đó có 04 người chuyển công tác từ đơn vị khác về.

Điều dưỡng; Chăm sóc người bệnh

Kỹ thuật viên, Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn

Bác sĩ; Khám chữa bệnh 

Kỹ thuật viên;  Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn

Điều dưỡng; Chăm sóc bệnh nhân 
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